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P K

(1) (2) (4) (5) (6) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 12D201P001 Phạm Thành An 0 2 6.4 6 6 7 6 7 4.6 6 5 6.2 8 7 5 5.86 62 TB

2 11D0040037 Phạm Vũ An 0 16 5.8 6 6 6.5 3 5 6.2 5 6 6.3 6 6 10 6.95 56 TB Khá

3 12D201P002 Nguyễn Duy Anh 0 1 6.8 7 7 5.7 5 5 7.4 8 8 6.3 7 7 9 7.38 67 Khá

4 11D0040002 Nhữ Huỳnh Phi Anh 3 16 7.4 6 7 7 3 5 4.8 6 5 6.5 7 7 9 6.81 50 TB Khá

5 12D201P004 Võ Thanh Bá 0 0 7.6 7 7 6 5 6 8.6 8 8 7 5 6 9 7.43 77 Khá Xét KT&HB

6 12D201P007 Lê Toàn Cẩm 0 1 8.4 0 4 4 6 7.2 7 7 5.4 0 3 4 5 6.5 7 7 10 6.52 7.29 63 TB Khá Khá

7 12D201P008 Lê Văn Chí 0 11 5.8 4 5 6.3 8 7 8.4 4 6 6.7 7 7 10 7.29 55 Khá

8 12D201P011 Đoàn Duy Cường 0 6 6.8 5 6 5.3 3 4 6 6 6.8 5 6 6.3 5 6 8 6.19 6.57 60 TB Khá TBKhá

9 12D201P012 Trần Hùng Cường 0 9 7.4 5 6 5.2 6 6 4.6 8 6 6.8 7 7 8 6.71 62 TB Khá

10 12D201P013 Trần Thanh Dân 0 7 5.4 0 3 4 5 5.7 3 4 8 7 6 0 3 4 5 6.3 6 6 10 5.62 6.95 58 TB TBKhá

11 12D201P014 Trịnh Xuân Đạo 3 6 7.6 4 6 7.2 8 8 6.4 4 5 6.7 7 7 9 7.19 74 Khá

12 12D201P015 Lê Nguyễn Tiến Đạt 2 6 5.6 5 5 5.3 3 4 5 5 7.8 8 8 6.3 6 6 10 6.95 7.14 63 TB Khá Khá

13 12D201P016 Ngô Nguyên Đạt 2 4 8 8 8 6.7 7 7 6.8 9 8 6.5 7 7 9 7.95 69 Khá

14 11D0040014 Nguyễn Hiến Đông 0 10 8.8 6 7 7.2 5 6 6.8 8 7 6.8 7 7 10 7.67 69 Khá

15 12D201P018 Trần Trí Đồng 0 9 6.4 5 6 6.8 8 7 4.4 6 5 6.5 8 7 7 6.43 62 TB Khá

16 12D201P020 Lương Vĩ Hào 0 0 6.6 7 7 5.7 8 7 8.6 7 8 7.2 5 6 10 7.90 73 Khá Xét KT&HB

17 12D201P023 Phạm Trung Hiếu 0 1 8.4 8 8 7.2 8 8 7.8 8 8 7.3 8 8 8 8.00 82 Giỏi Xét KT&HB

18 12D201P076 Nguyễn Minh Hoàng 0 10 6.8 6 6 5.8 4 5 7.4 7 7 6.3 7 7 10 7.29 63 Khá

19 12D201P027 Phạm Văn Hộp 0 0 7 6 7 6 3 5 7.6 6 7 6.5 5 6 8 6.76 68 TB Khá

20 12D201P028 Lâm Tuấn Hùng 2 4 8 6 7 8.3 7 8 6.8 8 7 6.5 7 7 9 7.76 66 Khá

21 11D0040136 Nguyễn Tri Hưng 1 8 8 6 7 6.2 7 7 7 7 7 6.3 5 6 9 7.43 64 Khá

22 12D201P030 Vòng Dịu Vinh Hưng 0 8 6.6 6 6 6.2 7 7 6.8 8 7 6.5 7 7 9 7.38 60 Khá

23 12D201P032 Nguyễn Triết Huy 0 9 6.4 4 5 6.2 8 7 8.2 4 6 6.5 7 7 9 7.00 63 Khá

24 12D201P033 Ngô Đức Huynh 0 2 8.2 7 8 7.3 6 7 7 7 7 7.3 8 8 10 8.19 71 Giỏi Xét KT&HB

25 12D201P034 Nguyễn Kết 0 3 7.2 4 6 5.7 8 7 6.4 4 5 6.5 7 7 9 7.00 69 Khá

26 12D201P035 Chềng Gia Kiệt 0 0 8.2 7 8 6.8 5 6 8.4 7 8 6.5 7 7 9 7.76 70 Khá Xét KT&HB

27 12D201P037 Nguyễn Văn Lâm 0 1 8 7 8 7.2 5 6 8.4 7 8 6.7 7 7 9 7.76 68 Khá

28 12D201P040 Triệu Đại Lợi 0 5 6.4 4 5 6.7 3 5 4.6 5 5 6.8 6 6 10 6.57 66 TB Khá

29 12D201P044 Nguyễn Văn Lượng 0 4 6.8 5 6 6.7 3 5 6.8 4 5 6.5 5 6 10 6.76 67 TB Khá

30 12D201P045 Lê Song Trang Nhã 0 3 7.6 4 6 5.2 3 4 6 6 6.4 5 6 6.7 0 3 5 6 9 6.05 6.86 62 TB Khá TBKhá

31 12D201P047 Võ Trọng Nhân 0 11 6.6 7 7 6.5 5 6 6.4 8 7 6.7 7 7 10 7.67 63 Khá

32 12D201P048 Nguyễn Yến Nhi 0 3 5.6 8 7 7.5 7 7 8.2 7 8 7.2 8 8 9 7.90 77 Khá Xét KT&HB

33 11D0040165 Trần Hoàng Phú 0 0 7.8 5 6 6.7 4 5 7 4 6 7 7 7 9 6.81 68 TB Khá

34 12D201P050 Võ Hoàng Phúc 0 2 6.8 8 7 7.8 8 8 6 6 6 8 8 8 10 8.00 74 Giỏi Xét KT&HB

35 12D201P051 Lý Hồng Phương 0 3 7 4 6 5.2 8 7 7.2 5 6 6.5 0 3 7 7 8 6.33 6.90 64 TB Khá TBKhá

36 12D201P053 Trần Công Quan 0 1 7.2 7 7 7.2 7 7 7 7 7 6.8 7 7 10 7.86 69 Khá

37 12D201P054 Đặng Minh Quang 1 12 4.8 0 2 5 5 6.8 5 6 6.4 0 3 6 6 7 5 6 9 5.52 6.67 52 TB TBKhá

38 12D201P055 Trần Hữu Quang 0 9 6.4 6 6 6.5 5 6 6.2 6 6 7 7 7 10 7.29 63 Khá

39 12D201P056 Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc 0 8 7.4 6 7 7.2 5 6 8.2 7 8 7.3 7 7 9 7.57 70 Khá Xét KT&HB

40 12D201P057 Nguyễn Tấn Quốc 0 2 8.6 8 8 7.8 8 8 7.4 9 8 7.8 6 7 10 8.43 75 Giỏi Xét KT&HB

41 12D201P058 Huỳnh Ngọc Quyền 0 9 7.4 6 7 5.2 3 4 4 5 8.4 5 7 6.5 6 6 9 6.86 7.05 58 TB Khá Khá

42 12D201P061 Nguyễn Minh Tấn 0 7 5 0 3 7.8 7 7 7.4 0 4 8 9 9 5 5.38 58 TB

43 12D201P063 Nguyễn Thái Thành 0 3 6.4 0 3 5 6 5 8 7 6.4 0 3 4 5 6.5 6 6 9 5.90 6.86 62 TB TBKhá

44 12D201P064 Trần Ngọc Thanh Thảo 0 1 5.8 7 6 7.5 7 7 8.4 9 9 7.2 7 7 9 7.76 83 Khá Xét KT&HB

45 12D201P067 Trần Tiến 0 46 0 0 0 6.2 0 3 0 0 0 6.7 0 3 0 1.00 34 Kém

46 11D0040082 Nguyễn Lương Minh Toàn 1 17 4.2 6 5 7 3 5 4.8 7 6 6.7 7 7 9 6.62 52 TB Khá

47 12D201P070 Lương Hoàng Trọng 0 7 5.6 7 6 7.2 6 7 5.6 7 6 7.5 8 8 9 7.33 93 Khá Xét KT&HB

48 12D201P073 Phan Anh Tú 0 7 7 6 7 6.3 7 7 7.6 6 7 6.2 0 3 7 7 8 6.71 7.29 63 TB Khá Khá

49 11D0040087 Trần Hoàng Vĩnh 0 8 6 7 7 7.5 5 6 6 7 7 7.8 7 7 9 7.38 59 Khá

50 11D0040009 Nguyễn Chí Cường 0 17 6 0 3 4 5 6.8 3 5 6 0 3 4 5 6.7 5 6 9 5.52 6.29 51 TB TBKhá

51 11D0040141 Tăng Tuấn Khanh 5 5 8.2 5 7 6.7 7 7 6.8 5 6 7 6 7 9 7.38 67 Khá
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